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	CHÍNH PHỦ
              
       
Số:          /2025/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025


	DỰ THẢO	
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
___________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số          /2025/QH15 ngày     tháng      năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số          /2025/QH15 ngày     tháng      năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư số          /2025/QH15 ngày     tháng      năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật như sau:
1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3.
2. Thay thế một số cụm từ sau đây:
a) Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Sở Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 3 Điều 6;
b) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 1, khoản 4 Điều 3; điểm a, b khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 3 Điều 6; điểm b khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 7; Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12; khoản 1, khoản 2 Điều 13. 
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp)
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3: Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
1. Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện sau:
[bookmark: dc_44]Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 61 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
a) Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học; người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn về an toàn hóa chất.
b) Nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải được bố trí trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm và sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT).
c) Thiết bị, dây chuyền sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất và đạt yêu cầu về an toàn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm và sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT).
2. Hồ sơ gồm:
[bookmark: bieumau_pl_14]a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt nhà máy sản xuất) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
b) Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;
c) Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
d) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
[bookmark: bieumau_ms_12_pl1][bookmark: bieumau_ms_13_pl1]4. Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
5. Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện như quy định tại Điều này.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
[bookmark: dieu_4]“Điều 4. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
1. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện sau:
[bookmark: dc_45]Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
a) Người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
b) Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện;
c) Kho thuốc bảo vệ thực vật
- Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm và Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT). 
- Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.”
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (nơi tổ chức, cá nhân đặt kho thuốc bảo vệ thực vật) bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
b) Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;
c) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế (có thành lập đoàn kiểm tra) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
d) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
4. Biên bản kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
5. Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện như quy định tại Điều này.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
1. Tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
a) Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 19:2010/BNNPTNT về quy trình xông hơi khử trùng hoặc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; 
b) Có địa điểm xử lý vật thể, nhà xưởng, kho chứa, phương tiện phù hợp với quy mô, biện pháp và loại hình xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
c) Có thiết bị đối với từng biện pháp xử lý quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xử lý đối với từng biện pháp, loại hình và quy mô đăng ký theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên của người trực tiếp quản lý điều hành;
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đối với trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tên của tổ chức hành nghề
a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 01 Phụ lục IV  ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản chính Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được cấp;
c) Bản sao giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của tổ chức hành nghề (đối với trường hợp thay đổi tên).
4. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đối với các trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ, phạm vi, quy mô hành nghề hoặc hết hạn
a) Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 01 Phụ lục IV  ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên của người trực tiếp quản lý điều hành (trong trường hợp có thay đổi người trực tiếp quản lý, điều hành);
c) Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị hành nghề tại thời điểm đề nghị theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể đến Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
b) Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức đăng ký.
c) Trong thời gian 17 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề của tổ chức đăng ký và cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (đối với trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ, phạm vi, quy mô hành nghề hoặc hết hạn) theo Mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nội dung kiểm tra thực tế: Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; Kiểm tra thực hành xử lý vật thể kiểm dịch thực vật theo các nội dung và quy trình mà tổ chức hành nghề đã đăng ký.
d) Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (đối với trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tên của tổ chức hành nghề) theo Mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
1. Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện sau:
[bookmark: dc_59]Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:
a) Người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và có Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
b) Người lao động có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành về bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học và đã được tập huấn về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
c) Có phương tiện, thiết bị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Đối với tổ chức khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật phải có phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì phải có hợp đồng với phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã được đăng ký, chỉ định theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chất lượng sản phẩm hàng hóa.
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;
c) Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hóa học và Giấy chứng nhận tập huấn khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của người đứng đầu tổ chức thực hiện khảo nghiệm và người tham gia thực hiện;
d) Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Trình tự, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật được quy định như sau:
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
b) Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;
c) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;
d) Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.
  đ) Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác)
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau:
[bookmark: dc_25][bookmark: dc_26]“3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp (trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) cho cơ quan Hải quan: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và điểm b, c khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt; Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp quy định khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 26 như sau:
“4. Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Định kỳ kiểm tra điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định này. Tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan trong kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hoạt động sản xuất, buôn bán, quảng cáo phân bón thuộc địa bàn quản lý.”
3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7; khoản 3, khoản 4 Điều 12; khoản 2 Điều 13; Điều 15; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 17; điểm g khoản 1 Điều 20.
4. Bãi bỏ Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP; Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP.
5. Bãi bỏ một số cụm từ sau đây:
a) Bãi bỏ cụm từ “tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc” tại khoản 1 Điều 12; 
b) Bãi bỏ cụm từ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón” tại tên Điều 13, khoản 3 Điều 13, tên Điều 16, tên Điều 17, tên Điều 18; 
[bookmark: bookmark=id.iqf2mkpibtr5]c) Bãi bỏ cụm từ “hoặc Mẫu số 08” tại điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 16; 
d) Bãi bỏ cụm từ “buôn bán” tại tên khoản 4 Điều 16; bãi bỏ cụm từ “ hoặc Điều 15” tại điểm a khoản 4 Điều 16; 
đ) Bãi bỏ cụm từ “ hoặc buôn bán” tại khoản 1, khoản 2 Điều 18; 
e) Bãi bỏ cụm từ “buôn bán” tại khoản 3, khoản 4 Điều 25;
g) Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại khoản 3 Điều 24, khoản 6 Điều 25;
6. Thay thế một số cụm từ sau đây: 
a) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh” tại điểm khoản 1 Điều 13;
b) Thay thế cụm từ “10 ngày” thành “9 ngày” tại điểm d khoản 2 Điều 21;
c) Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Sở Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2, khoản 3 Điều 24; tên Điều 26, khoản 5 Điều 26; 
d) Thay thế cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” bằng “Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật” tại khoản 4 Điều 21; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 22; khoản 4 Điều 23; khoản 8, khoản 9 Điều 25; khoản 5 Điều 26; Mẫu số 01 Phụ lục I; Mẫu số 02 Phụ lục I; Mẫu số 03 Phụ lục I;
đ) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 5, tên Điều 25, khoản 9 Điều 25, khoản 1 Điều 29, Mẫu số 03 Phụ lục I, tên Phụ lục III.
Điều 4. [bookmark: _Hlk211877232]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 
1. Bổ sung khoản 6a Điều 4 như sau:
“a) Văn bản đề nghị phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.”
2. Bãi bỏ điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 5; điểm c khoản 1 Điều 6; Điều 8.
3. Bãi bỏ Mẫu số 03.ĐC; Mẫu số 05.ĐC Phụ lục III.
4. Bãi bỏ cụm từ “cấp lại” tại tên Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 5.
5. Thay thế một số cụm từ sau đây:  
a) Thay thế cụm từ “15 ngày” thành “10 ngày” tại điểm b khoản 2 Điều 9;
b) Thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Thay thế Mẫu số 03.CN, Mẫu số 04.CN Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP bằng Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm a khoản 1 Điều 5; khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9; khoản 4 Điều 16; Mẫu số 01.CĐD Phụ lục VI; Mẫu số 04.CĐD Phụ lục VI; Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI;
đ) Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” thành “Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật” tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 3; khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 2 Điều 6; Mẫu số 01.CN Phụ lục II; Mẫu số 05.CN Phụ lục II; Mẫu số 06.CN Phụ lục II; Mẫu số 07.CN Phụ lục II; Mẫu số 08.CN Phụ lục II; Mẫu số 01.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 04.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 06.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII; Mẫu số 01.NK Phụ lục IX;
e) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 3 Điều 16; khoản 1 Điều 17; Mẫu số 01.CN Phụ lục II; Mẫu số 05.CN Phụ lục II; Mẫu số 06.CN Phụ lục II; Mẫu số 07.CN Phụ lục II; Mẫu số 08.CN Phụ lục II; Mẫu số 01.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 04.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 06.ĐC Phụ lục III; Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII; Mẫu số 01.NK Phụ lục IX; Mẫu số 01.CĐ Phụ lục X.
Điều 5. [bookmark: bookmark=id.5n5uymd7sk5o][bookmark: bookmark=id.j774xy8evhcu][bookmark: _Hlk211877249]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len)
1. Bãi bỏ cụm từ “bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc” tại khoản 1 Điều 8.
2. Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 8.
3. Thay thế một số cụm từ sau đây:  
a) Thay thế Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP bằng Mẫu số 05 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” thành “Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật” tại Điều 6; khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 11; tên Điều 12, khoản 2 Điều 12;
c) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại Điều 6; khoản 2 Điều 12; khoản 1 Điều 15.
[bookmark: _Hlk211877273]Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 34 như sau:
“g. Kiểm tra các hoạt động bồi dưỡng pháp luật về quyền đối với giống cây trồng, hoạt động của tổ chức dịch vụ đại diện quyền;” 
2. Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm d khoản 1 Điều 34.
3. Thay thế cụm từ sau đây:
a) Thay thế cụm từ “15 ngày” thành “10 ngày” tại khoản 3 Điều 7; 
b) Thay thế cụm từ “90 ngày” thành “60 ngày” tại khoản 2 Điều 11; 
c) Thay thế cụm từ “12 ngày” thành “10 ngày” tại điểm c khoản 2, thay thế cụm từ “30 ngày” thành “20 ngày” tại điểm b khoản 3 Điều 13; 
d) Thay thế cụm từ “12 ngày” thành “5 ngày”, thay thế cụm từ “7 ngày” thành “4 ngày”, thay thế cụm từ “5 ngày” thành “3 ngày” tại điểm b khoản 1 Điều 16; 
e) Thay thế cụm từ “30 ngày” thành “15 ngày” tại khoản 2 Điều 19;
g) Thay thế cụm từ “Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm a khoản 3 Điều 6; điểm a khoản 2 Điều 11; điểm a khoản 2 Điều 12; điểm d khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 13;
h) Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” thành “Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật” tại Mẫu số 01 Phụ lục;
i) Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 6 Điều 3; khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 4; Điều 5; điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6; Điều 7; khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 8; khoản 1, khoản 4 Điều 9; khoản 1, khoản 2 Điều 11; Điều 12; Điều 13; khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 2 Điều 17; khoản 5 Điều 18; Điều 19; điểm d khoản 2 Điều 25; điểm c khoản 2 Điều 26; tên Điều 34, tên khoản 1, điểm i khoản 1 Điều 34; Mẫu số 03 Phụ lục; Mẫu số 05 Phụ lục; Mẫu số 09 Phụ lục.  
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai)
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 như sau:
“a) Cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương chi thường xuyên để hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 14 Nghị định này.
b) Chủ trì cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong từng kỳ trung hạn để hỗ trợ địa phương sản xuất lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật về đầu tư công.”
2. Bãi bỏ một số cụm từ sau đây:
a) Bãi bỏ cụm từ “bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa” tại Điều 1;
b) Bãi bỏ cụm từ “tại khoản 1 Điều 12” tại khoản 1 Điều 15.
3. Bãi bỏ Điều 10 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP); khoản 2 Điều 19; khoản 3 Điều 20.
4. Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thành “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 1, điểm h khoản 4 Điều 20. 
[bookmark: _Hlk211877293]Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng      năm 2025.
2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai như sau:
a) Bãi bỏ cụm từ “tổ chức kiểm tra phương án sử dụng tầng đất mặt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa (nếu có)” tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 3 Mục I Phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. 
b) Bãi bỏ điểm c mục 5.1 khoản 5 Mục I Phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. 
c) Bãi bỏ Mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk211877308]Điều 9. Quy định chuyển tiếp
1. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo thủ tục hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định này.
2. Các Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đã cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực có giá trị 05 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
3. Trường hợp người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã nộp hồ sơ thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định nhưng chưa thực hiện việc bóc tách thì được lựa chọn tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 151/2025/NĐ-CP; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP hoặc thực hiện theo quy định của Nghị định này.
4. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo thủ tục hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị định này.
[bookmark: _Hlk211957997]Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG







Phạm Minh Chính



